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UBND TỈNH BẮC GIANG 
LIÊN SỞ: XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

Số: 09/CBGVLXD-LS Bắc Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2018 

  
CÔNG BỐ 

Giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng  
tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

thời điểm tháng 9 năm 2018 
 
 
 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 06/2016/NĐ-CP ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND 
tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ báo giá của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và 
kết quả khảo sát giá vật liệu xây dựng trên thị trường.  

Liên Sở: Xây dựng - Tài chính Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng 
chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụ thể như sau: 

1. Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại trung tâm các 
huyện (bao gồm các thị trấn cùng cấp đô thị trên địa bàn các huyện), thành phố 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có biến động giá trong thời điểm tháng 9 năm 2018 
(những loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị khác đề nghị tham khảo mức giá 
theo Công bố giá số 06/CBVLXD-LS ngày 02/7/2018 và Công bố giá số 
07/CBVLXD-LS ngày 01/8/2018, Công bố giá số 08/CBVLXD-LS ngày 
31/8/2018  của Liên Sở: Xây dựng- Tài chính), làm cơ sở cho các chủ đầu tư, 
các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập, quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của 
Chính phủ.    

Mức giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa 
bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi cung cấp 
đến công trình tại trung tâm các huyện, thành phố (trung tâm các huyện, thành 
phố được hiểu là: đối với các huyện là khu vực thuộc địa giới hành chính của thị 
trấn huyện lỵ; đối với thành phố Bắc Giang là khu vực thuộc địa giới hành chính 
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của thành phố Bắc Giang). Đối với các công trình có vị trí, địa điểm xây dựng 
nằm gần trung tâm của huyện, thành phố khác phải áp dụng mức giá đã công bố 
tại địa bàn lân cận theo nguyên tắc lấy theo giá công bố của nơi gần nhất.  

Việc tính bù cước vận chuyển ngoài phạm vi trung tâm các huyện, thành 
phố và từ nơi sản xuất đến công trình thực hiện theo các quy định hiện hành 
nhưng phải đảm bảo giá vật liệu xây dựng đến công trình không lớn hơn mức giá 
thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán. 

2. Công bố Bảng giá cây xanh đô thị áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ 
ngày 01 tháng 8 năm 2018 để các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên 
quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.   

3. Đối với các loại vật tư, VLXD, thiết bị không có danh mục trong Công 
bố giá, trước khi lập dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tổ chức thực 
hiện theo văn bản số 01/HDLS: XD-TC ngày 20/01/2017 của Liên Sở: Xây 
dựng- Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây 
dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để 
lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc xác định giá vật 
liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo chính xác, 
hiệu quả, phù hợp với giá thị trường, chống thất thoát trong đầu tư xây dựng./. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Hoàng Phương 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Văn Đô 
 



1. Xi măng
*

+ Xi măng bao PCB 30 -TCVN 
6260:2009

Kg 815 - - - - - - - - -

+ Xi măng bao PCB 40 -TCVN 
6260:2009

Kg 750 - - - - - - - - -

+ Xi măng bao PCB 30 -TCVN 
6260:2009

Kg 880 - - - - - - - - -

+ Xi măng bao PCB 40 -TCVN 
6260:2009

Kg 950 - - - - - - - - -

+ Xi măng rời PCB 30 -TCVN 
6260:2009

Kg 725 - - - - - - - - -

+ Xi măng rời PCB 40 -TCVN 
6260:2009

Kg 800 - - - - - - - - -

2. Cát, sỏi các loại
- Cát mịn M1 = 0,7 - 1,4 m3 185.000 185.000 145.000 185.000 185.000 195.000 185.000 185.000 185.000 145.000
- Cát mịn M1 = 1,5 - 2 m3 190.000 190.000 150.000 190.000 190.000 200.000 190.000 190.000 190.000 150.000
- Cát vàng M1<2 (cát Sông Lô) m3 350.000 350.000 350.000 355.000 345.000 365.000 345.000 365.000 350.000 320.000
- Cát vàng M1>2 (cát Sông Lô) m3 380.000 380.000 380.000 385.000 375.000 395.000 375.000 395.000 380.000 350.000
- Cát san nền, lót nền, móng m3 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 125.000 120.000 130.000 130.000 120.000
- Sỏi 1 x 2; 2 x 4 m3 240.000 225.000 210.000 240.000 240.000 255.000 240.000 255.000 230.000 210.000
- Sỏi 4 x 6 m3 220.000 205.000 190.000 220.000 220.000 235.000 220.000 235.000 210.000 190.000
3 Thép nhãn hiệu TISCO 
- Thép cuộn CT3 D6-T, Ф8-T, gai CT3, 

CB240-T, SD265A, CB300-V
Kg

14.000 13.950 13.900 13.950 14.000 14.000 14.050 13.950 14.100 14.200
- Thép tròn trơn CT3, CB240-T

Yên
 Dũng

Lạng 
 Giang

Lục 
Nam

Yên
 Thế

Lục 
Ngạn

BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỪ NGÀY 01/9/2018 -30/9/2018
(Kèm theo Công bố giá vật liệu xây dựng số: 09/CBVLXD-LS ngày 01/10/2018 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính)

ĐVT: đồng (VNĐ)

TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

Xi măng Thành Thắng- Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group- Hà Nam

Xi măng Duyên Hà- Công ty TNHH Duyên Hà- Ninh Bình

Giá bán xi măng  tại kho của các nhà máy, đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển của bên mua
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
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Yên
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Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ Ф10 ( chiều dài ≥ 8,6m ) Kg 14.000 13.950 13.900 13.950 14.000 14.000 14.050 13.950 14.100 14.200
+ Ф 12 ( chiều dài ≥ 8,6m ) Kg 13.900 13.850 13.800 13.850 13.900 13.900 13.950 13.850 14.000 14.100
+ Ф 14 ÷ Ф 40 ( chiều dài ≥ 8,6m ) Kg 13.700 13.650 13.600 13.650 13.700 13.700 13.750 13.650 13.800 13.900
- Thép cây vằn CT5 SD295A, CB300-V

+ Ф10 (cuộn ) Kg 14.100 14.050 14.000 14.050 14.100 14.100 14.150 14.050 14.200 14.300
+ Ф10 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.100 14.050 14.000 14.050 14.100 14.100 14.150 14.050 14.200 14.300
+ Ф12 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.100 14.050 14.000 14.050 14.100 14.100 14.150 14.050 14.200 14.300
+ Ф14 ÷ Ф 40 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.000 13.950 13.900 13.950 14.000 14.000 14.050 13.950 14.100 14.200
- Thép cây vằn SD390, SD490 CB400-

V, CB500-V
+ Ф10 (cuộn ) Kg 14.300 14.250 14.200 14.250 14.300 14.300 14.350 14.250 14.400 14.500
+ Ф10 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.200 14.150 14.100 14.150 14.200 14.200 14.250 14.150 14.300 14.400
+ Ф 12 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.200 14.150 14.100 14.150 14.200 14.200 14.250 14.150 14.300 14.400
+ Ф14 ÷ Ф 40 ( chiều dài ≥ 11,7m ) Kg 14.100 14.050 14.000 14.050 14.100 14.100 14.150 14.050 14.200 14.300
4 Sen hoa sắt các loại
- Hoa sắt vuông 10 x 10, trọng lượng 

12kg/m2-:-16 kg/m2, cả lắp dựng, sơn 3 
nước.

m2 252.000 251.300 250.600 251.300 252.000 252.000 252.700 251.300 253.400 254.800

- Hoa sắt vuông 12 x 12, trọng lượng 
18kg/m2 ÷ 22 Kg/m2, cả lắp dựng, sơn 
3 nước.

m2 358.000 357.000 356.000 357.000 358.000 358.000 359.000 357.000 360.000 362.000

- Hoa sắt vuông 14 x 14, trọng lượng 
20kg/m2 ÷ 24 Kg/m2, cả lắp dựng, sơn 
3 nước.

m2 389.400 388.300 387.200 388.300 389.400 389.400 390.500 388.300 391.600 393.800

- Hoa sắt vuông 16 x 16, trọng lượng 
22kg/m2  ÷ 26 kg/m2, cả lắp dựng, sơn 3 
nước.

m2 424.800 423.600 422.400 423.600 424.800 424.800 426.000 423.600 427.200 429.600

- Hoa sắt dẹt, trọng lượng 5kg/m2 ÷ 7 
kg/m2 , cả lắp dựng, sơn 3 nước

m2 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400 89.400
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

5

-

+ BG06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 1.795.040 1.795.040 1.795.040 1.795.040 1.795.040 1.795.040 1.795.040 1.795.040 1.795.040 1.795.040

+ BG06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 2.032.160 2.032.160 2.032.160 2.032.160 2.032.160 2.032.160 2.032.160 2.032.160 2.032.160 2.032.160

+ BG06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0mm

cái 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280

+ BG07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280

+ BG07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 2.400.320 2.400.320 2.400.320 2.400.320 2.400.320 2.400.320 2.400.320 2.400.320 2.400.320 2.400.320

+ BG07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0 mm

cái 2.693.600 2.693.600 2.693.600 2.693.600 2.693.600 2.693.600 2.693.600 2.693.600 2.693.600 2.693.600

+ BG08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 2.450.240 2.450.240 2.450.240 2.450.240 2.450.240 2.450.240 2.450.240 2.450.240 2.450.240 2.450.240

+ BG08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680

+ BG08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0mm

cái 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120

+ BG09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160

+ BG09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 3.217.760 3.217.760 3.217.760 3.217.760 3.217.760 3.217.760 3.217.760 3.217.760 3.217.760 3.217.760

+ BG09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0mm

cái 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600 3.629.600

+ BG10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800

+ BG10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 3.667.040 3.667.040 3.667.040 3.667.040 3.667.040 3.667.040 3.667.040 3.667.040 3.667.040 3.667.040

+ BG10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4mm

cái 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280

Sản phẩm chiếu sáng đô thị của Công ty TNHH Vonta (Hà Nội- Nhà máy: Km 35 - Quốc lộ số 3, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên)

Cột thép bát giác mạ kẽm nhúng nóng (đã bao gồm bảng điện cửa cột đồng bộ)
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc
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+ BG11- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400

+ BG11- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280 4.141.280

+ BG11- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0mm

cái 4.677.920 4.677.920 4.677.920 4.677.920 4.677.920 4.677.920 4.677.920 4.677.920 4.677.920 4.677.920

+ BG06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 2.000.960 2.000.960 2.000.960 2.000.960 2.000.960 2.000.960 2.000.960 2.000.960 2.000.960 2.000.960

+ BG06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080

+ BG06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0mm

cái 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440

+ BG07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200

+ BG07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 2.612.480 2.612.480 2.612.480 2.612.480 2.612.480 2.612.480 2.612.480 2.612.480 2.612.480 2.612.480

+ BG07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0 mm

cái 2.899.520 2.899.520 2.899.520 2.899.520 2.899.520 2.899.520 2.899.520 2.899.520 2.899.520 2.899.520

+ BG08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 2.656.160 2.656.160 2.656.160 2.656.160 2.656.160 2.656.160 2.656.160 2.656.160 2.656.160 2.656.160

+ BG08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600

+ BG08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0mm

cái 3.355.040 3.355.040 3.355.040 3.355.040 3.355.040 3.355.040 3.355.040 3.355.040 3.355.040 3.355.040

+ BG09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080

+ BG09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920

+ BG09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0mm

cái 3.835.520 3.835.520 3.835.520 3.835.520 3.835.520 3.835.520 3.835.520 3.835.520 3.835.520 3.835.520

+ BG10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960

+ BG10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 3.872.960 3.872.960 3.872.960 3.872.960 3.872.960 3.872.960 3.872.960 3.872.960 3.872.960 3.872.960
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+ BG10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4mm

cái 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200

+ BG11- cao 11m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 3.804.320 3.804.320 3.804.320 3.804.320 3.804.320 3.804.320 3.804.320 3.804.320 3.804.320 3.804.320

+ BG11- cao 11m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200 4.347.200

+ BG11- cao 11m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0mm

cái 4.885.920 4.885.920 4.885.920 4.885.920 4.885.920 4.885.920 4.885.920 4.885.920 4.885.920 4.885.920

-

+ TC06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 1.832.480 1.832.480 1.832.480 1.832.480 1.832.480 1.832.480 1.832.480 1.832.480 1.832.480 1.832.480

+ TC06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080

+ TC06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0mm

cái 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440

+ TC07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 2.156.960 2.156.960 2.156.960 2.156.960 2.156.960 2.156.960 2.156.960 2.156.960 2.156.960 2.156.960

+ TC07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 2.456.480 2.456.480 2.456.480 2.456.480 2.456.480 2.456.480 2.456.480 2.456.480 2.456.480 2.456.480

+ TC07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0 mm

cái 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000 2.756.000

+ TC08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 2.512.640 2.512.640 2.512.640 2.512.640 2.512.640 2.512.640 2.512.640 2.512.640 2.512.640 2.512.640

+ TC08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 2.868.320 2.868.320 2.868.320 2.868.320 2.868.320 2.868.320 2.868.320 2.868.320 2.868.320 2.868.320

+ TC08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0mm

cái 3.230.240 3.230.240 3.230.240 3.230.240 3.230.240 3.230.240 3.230.240 3.230.240 3.230.240 3.230.240

+ TC09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 2.880.800 2.880.800 2.880.800 2.880.800 2.880.800 2.880.800 2.880.800 2.880.800 2.880.800 2.880.800

+ TC09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 3.298.880 3.298.880 3.298.880 3.298.880 3.298.880 3.298.880 3.298.880 3.298.880 3.298.880 3.298.880

+ TC09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0mm

cái 3.723.200 3.723.200 3.723.200 3.723.200 3.723.200 3.723.200 3.723.200 3.723.200 3.723.200 3.723.200

Cột thép tròn côn mạ kẽm nhúng nóng (đã bao gồm bảng điện cửa cột đồng bộ)
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+ TC10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 3.280.160 3.280.160 3.280.160 3.280.160 3.280.160 3.280.160 3.280.160 3.280.160 3.280.160 3.280.160

+ TC10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 3.766.880 3.766.880 3.766.880 3.766.880 3.766.880 3.766.880 3.766.880 3.766.880 3.766.880 3.766.880

+ TC10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4mm

cái 4.259.840 4.259.840 4.259.840 4.259.840 4.259.840 4.259.840 4.259.840 4.259.840 4.259.840 4.259.840

+ TC11- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,0mm

cái 3.698.240 3.698.240 3.698.240 3.698.240 3.698.240 3.698.240 3.698.240 3.698.240 3.698.240 3.698.240

+ TC11- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 3,5mm

cái 4.253.600 4.253.600 4.253.600 4.253.600 4.253.600 4.253.600 4.253.600 4.253.600 4.253.600 4.253.600

+ TC11- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M16x240, dày 4,0mm

cái 4.808.960 4.808.960 4.808.960 4.808.960 4.808.960 4.808.960 4.808.960 4.808.960 4.808.960 4.808.960

+ TC06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400

+ TC06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 2.288.000 2.288.000 2.288.000 2.288.000 2.288.000 2.288.000 2.288.000 2.288.000 2.288.000 2.288.000

+ TC06- cao 6m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0mm

cái 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360

+ TC07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 2.362.880 2.362.880 2.362.880 2.362.880 2.362.880 2.362.880 2.362.880 2.362.880 2.362.880 2.362.880

+ TC07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 2.662.400 2.662.400 2.662.400 2.662.400 2.662.400 2.662.400 2.662.400 2.662.400 2.662.400 2.662.400

+ TC07- cao 7m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0 mm

cái 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920

+ TC08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 2.718.560 2.718.560 2.718.560 2.718.560 2.718.560 2.718.560 2.718.560 2.718.560 2.718.560 2.718.560

+ TC08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 3.074.240 3.074.240 3.074.240 3.074.240 3.074.240 3.074.240 3.074.240 3.074.240 3.074.240 3.074.240

+ TC08- cao 8m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0mm

cái 3.436.160 3.436.160 3.436.160 3.436.160 3.436.160 3.436.160 3.436.160 3.436.160 3.436.160 3.436.160

+ TC09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 3.086.720 3.086.720 3.086.720 3.086.720 3.086.720 3.086.720 3.086.720 3.086.720 3.086.720 3.086.720

+ TC09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 3.504.800 3.504.800 3.504.800 3.504.800 3.504.800 3.504.800 3.504.800 3.504.800 3.504.800 3.504.800
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+ TC09- cao 9m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0mm

cái 3.929.120 3.929.120 3.929.120 3.929.120 3.929.120 3.929.120 3.929.120 3.929.120 3.929.120 3.929.120

+ TC10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 3.486.080 3.486.080 3.486.080 3.486.080 3.486.080 3.486.080 3.486.080 3.486.080 3.486.080 3.486.080

+ TC10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 3.979.040 3.979.040 3.979.040 3.979.040 3.979.040 3.979.040 3.979.040 3.979.040 3.979.040 3.979.040

+ TC10- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4mm

cái 4.465.760 4.465.760 4.465.760 4.465.760 4.465.760 4.465.760 4.465.760 4.465.760 4.465.760 4.465.760

+ TC11- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,0mm

cái 3.904.160 3.904.160 3.904.160 3.904.160 3.904.160 3.904.160 3.904.160 3.904.160 3.904.160 3.904.160

+ TC11- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 3,5mm

cái 4.459.520 4.459.520 4.459.520 4.459.520 4.459.520 4.459.520 4.459.520 4.459.520 4.459.520 4.459.520

+ TC11- cao 10m, ngọn φ78, chân đế 
M24x300, dày 4,0mm

cái 5.014.880 5.014.880 5.014.880 5.014.880 5.014.880 5.014.880 5.014.880 5.014.880 5.014.880 5.014.880

-

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 1.557.920 1.557.920 1.557.920 1.557.920 1.557.920 1.557.920 1.557.920 1.557.920 1.557.920 1.557.920

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 1.776.320 1.776.320 1.776.320 1.776.320 1.776.320 1.776.320 1.776.320 1.776.320 1.776.320 1.776.320

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 1.994.720 1.994.720 1.994.720 1.994.720 1.994.720 1.994.720 1.994.720 1.994.720 1.994.720 1.994.720

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.063.360 2.063.360 2.063.360 2.063.360 2.063.360 2.063.360 2.063.360 2.063.360 2.063.360 2.063.360

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440 2.325.440

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.100.800 2.100.800 2.100.800 2.100.800 2.100.800 2.100.800 2.100.800 2.100.800 2.100.800 2.100.800

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.412.800 2.412.800 2.412.800 2.412.800 2.412.800 2.412.800 2.412.800 2.412.800 2.412.800 2.412.800

Cột thép bát giác liền cần đơn thép mạ kẽm nhúng nóng, chân đế 300x300x8mm 
(đã bao gồm bảng điện cửa cột đồng bộ)
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+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.724.800 2.724.800 2.724.800 2.724.800 2.724.800 2.724.800 2.724.800 2.724.800 2.724.800 2.724.800

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.431.520 2.431.520 2.431.520 2.431.520 2.431.520 2.431.520 2.431.520 2.431.520 2.431.520 2.431.520

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680 2.799.680

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 3.161.600 3.161.600 3.161.600 3.161.600 3.161.600 3.161.600 3.161.600 3.161.600 3.161.600 3.161.600

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.774.720 2.774.720 2.774.720 2.774.720 2.774.720 2.774.720 2.774.720 2.774.720 2.774.720 2.774.720

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 3.142.880 3.142.880 3.142.880 3.142.880 3.142.880 3.142.880 3.142.880 3.142.880 3.142.880 3.142.880

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360 3.623.360

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 4.110.080 4.110.080 4.110.080 4.110.080 4.110.080 4.110.080 4.110.080 4.110.080 4.110.080 4.110.080

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 1.595.360 1.595.360 1.595.360 1.595.360 1.595.360 1.595.360 1.595.360 1.595.360 1.595.360 1.595.360

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.044.640 2.044.640 2.044.640 2.044.640 2.044.640 2.044.640 2.044.640 2.044.640 2.044.640 2.044.640

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 1.844.960 1.844.960 1.844.960 1.844.960 1.844.960 1.844.960 1.844.960 1.844.960 1.844.960 1.844.960

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.381.600 2.381.600 2.381.600 2.381.600 2.381.600 2.381.600 2.381.600 2.381.600 2.381.600 2.381.600

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.144.480 2.144.480 2.144.480 2.144.480 2.144.480 2.144.480 2.144.480 2.144.480 2.144.480 2.144.480
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+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440 2.481.440

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.849.600 2.849.600 2.849.600 2.849.600 2.849.600 2.849.600 2.849.600 2.849.600 2.849.600 2.849.600

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.255.200 3.255.200 3.255.200 3.255.200 3.255.200 3.255.200 3.255.200 3.255.200 3.255.200 3.255.200

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 3.685.760 3.685.760 3.685.760 3.685.760 3.685.760 3.685.760 3.685.760 3.685.760 3.685.760 3.685.760

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800 3.192.800

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.679.520 3.679.520 3.679.520 3.679.520 3.679.520 3.679.520 3.679.520 3.679.520 3.679.520 3.679.520

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 4.172.480 4.172.480 4.172.480 4.172.480 4.172.480 4.172.480 4.172.480 4.172.480 4.172.480 4.172.480

-

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 1.763.840 1.763.840 1.763.840 1.763.840 1.763.840 1.763.840 1.763.840 1.763.840 1.763.840 1.763.840

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 1.982.240 1.982.240 1.982.240 1.982.240 1.982.240 1.982.240 1.982.240 1.982.240 1.982.240 1.982.240

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.200.640 2.200.640 2.200.640 2.200.640 2.200.640 2.200.640 2.200.640 2.200.640 2.200.640 2.200.640

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.013.440 2.013.440 2.013.440 2.013.440 2.013.440 2.013.440 2.013.440 2.013.440 2.013.440 2.013.440

Cột thép bát giác liền cần đơn thép mạ kẽm nhúng nóng, chân đế 400x400x10mm 
(đã bao gồm bảng điện cửa cột đồng bộ)
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360 2.531.360

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.312.960 2.312.960 2.312.960 2.312.960 2.312.960 2.312.960 2.312.960 2.312.960 2.312.960 2.312.960

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.930.720 2.930.720 2.930.720 2.930.720 2.930.720 2.930.720 2.930.720 2.930.720 2.930.720 2.930.720

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.643.680 2.643.680 2.643.680 2.643.680 2.643.680 2.643.680 2.643.680 2.643.680 2.643.680 2.643.680

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600 3.005.600

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 3.373.760 3.373.760 3.373.760 3.373.760 3.373.760 3.373.760 3.373.760 3.373.760 3.373.760 3.373.760

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.699.840 2.699.840 2.699.840 2.699.840 2.699.840 2.699.840 2.699.840 2.699.840 2.699.840 2.699.840

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960 3.404.960

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280 3.829.280

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 4.316.000 4.316.000 4.316.000 4.316.000 4.316.000 4.316.000 4.316.000 4.316.000 4.316.000 4.316.000

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 1.801.280 1.801.280 1.801.280 1.801.280 1.801.280 1.801.280 1.801.280 1.801.280 1.801.280 1.801.280

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.025.920 2.025.920 2.025.920 2.025.920 2.025.920 2.025.920 2.025.920 2.025.920 2.025.920 2.025.920

+ BGLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.256.800 2.256.800 2.256.800 2.256.800 2.256.800 2.256.800 2.256.800 2.256.800 2.256.800 2.256.800
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.050.880 2.050.880 2.050.880 2.050.880 2.050.880 2.050.880 2.050.880 2.050.880 2.050.880 2.050.880

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200

+ BGLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.587.520 2.587.520 2.587.520 2.587.520 2.587.520 2.587.520 2.587.520 2.587.520 2.587.520 2.587.520

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m,  dày 
3,0mm

cái 2.350.400 2.350.400 2.350.400 2.350.400 2.350.400 2.350.400 2.350.400 2.350.400 2.350.400 2.350.400

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.668.640 2.668.640 2.668.640 2.668.640 2.668.640 2.668.640 2.668.640 2.668.640 2.668.640 2.668.640

+ BGLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.986.880 2.986.880 2.986.880 2.986.880 2.986.880 2.986.880 2.986.880 2.986.880 2.986.880 2.986.880

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.687.360 2.687.360 2.687.360 2.687.360 2.687.360 2.687.360 2.687.360 2.687.360 2.687.360 2.687.360

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.061.760 3.061.760 3.061.760 3.061.760 3.061.760 3.061.760 3.061.760 3.061.760 3.061.760 3.061.760

+ BGLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920 3.429.920

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 3.030.560 3.030.560 3.030.560 3.030.560 3.030.560 3.030.560 3.030.560 3.030.560 3.030.560 3.030.560

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.461.120 3.461.120 3.461.120 3.461.120 3.461.120 3.461.120 3.461.120 3.461.120 3.461.120 3.461.120

+ BGLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 3.398.720 3.398.720 3.398.720 3.398.720 3.398.720 3.398.720 3.398.720 3.398.720 3.398.720 3.398.720

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680 3.891.680

+ BGLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 4.378.400 4.378.400 4.378.400 4.378.400 4.378.400 4.378.400 4.378.400 4.378.400 4.378.400 4.378.400

-
Cột thép tròn côn liền cần đơn thép mạ kẽm nhúng nóng, chân đế 300x300x8mm 
(đã bao gồm bảng điện cửa cột đồng bộ)
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 1.601.600 1.601.600 1.601.600 1.601.600 1.601.600 1.601.600 1.601.600 1.601.600 1.601.600 1.601.600

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 1.826.240 1.826.240 1.826.240 1.826.240 1.826.240 1.826.240 1.826.240 1.826.240 1.826.240 1.826.240

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.057.120 2.057.120 2.057.120 2.057.120 2.057.120 2.057.120 2.057.120 2.057.120 2.057.120 2.057.120

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 1.907.360 1.907.360 1.907.360 1.907.360 1.907.360 1.907.360 1.907.360 1.907.360 1.907.360 1.907.360

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.188.160 2.188.160 2.188.160 2.188.160 2.188.160 2.188.160 2.188.160 2.188.160 2.188.160 2.188.160

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720 2.462.720

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.225.600 2.225.600 2.225.600 2.225.600 2.225.600 2.225.600 2.225.600 2.225.600 2.225.600 2.225.600

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.556.320 2.556.320 2.556.320 2.556.320 2.556.320 2.556.320 2.556.320 2.556.320 2.556.320 2.556.320

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.887.040 2.887.040 2.887.040 2.887.040 2.887.040 2.887.040 2.887.040 2.887.040 2.887.040 2.887.040

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.568.800 2.568.800 2.568.800 2.568.800 2.568.800 2.568.800 2.568.800 2.568.800 2.568.800 2.568.800

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920 2.961.920

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800 3.348.800

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 3.841.760 3.841.760 3.841.760 3.841.760 3.841.760 3.841.760 3.841.760 3.841.760 3.841.760 3.841.760

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 3.336.320 3.336.320 3.336.320 3.336.320 3.336.320 3.336.320 3.336.320 3.336.320 3.336.320 3.336.320

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 3.854.240 3.854.240 3.854.240 3.854.240 3.854.240 3.854.240 3.854.240 3.854.240 3.854.240 3.854.240
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DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc
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+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 4.372.160 4.372.160 4.372.160 4.372.160 4.372.160 4.372.160 4.372.160 4.372.160 4.372.160 4.372.160

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 1.645.280 1.645.280 1.645.280 1.645.280 1.645.280 1.645.280 1.645.280 1.645.280 1.645.280 1.645.280

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 1.876.160 1.876.160 1.876.160 1.876.160 1.876.160 1.876.160 1.876.160 1.876.160 1.876.160 1.876.160

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280 2.113.280

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 1.951.040 1.951.040 1.951.040 1.951.040 1.951.040 1.951.040 1.951.040 1.951.040 1.951.040 1.951.040

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080 2.238.080

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.525.120 2.525.120 2.525.120 2.525.120 2.525.120 2.525.120 2.525.120 2.525.120 2.525.120 2.525.120

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280 2.269.280

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.606.240 2.606.240 2.606.240 2.606.240 2.606.240 2.606.240 2.606.240 2.606.240 2.606.240 2.606.240

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200 2.943.200

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720 2.618.720

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080 3.018.080

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.993.120 2.993.120 2.993.120 2.993.120 2.993.120 2.993.120 2.993.120 2.993.120 2.993.120 2.993.120

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.454.880 3.454.880 3.454.880 3.454.880 3.454.880 3.454.880 3.454.880 3.454.880 3.454.880 3.454.880

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200 3.411.200

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480 3.392.480
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.916.640 3.916.640 3.916.640 3.916.640 3.916.640 3.916.640 3.916.640 3.916.640 3.916.640 3.916.640

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 4.440.800 4.440.800 4.440.800 4.440.800 4.440.800 4.440.800 4.440.800 4.440.800 4.440.800 4.440.800

-

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520 1.807.520

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400 2.038.400

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.263.040 2.263.040 2.263.040 2.263.040 2.263.040 2.263.040 2.263.040 2.263.040 2.263.040 2.263.040

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.119.520 2.119.520 2.119.520 2.119.520 2.119.520 2.119.520 2.119.520 2.119.520 2.119.520 2.119.520

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.394.080 2.394.080 2.394.080 2.394.080 2.394.080 2.394.080 2.394.080 2.394.080 2.394.080 2.394.080

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 2.674.880 2.674.880 2.674.880 2.674.880 2.674.880 2.674.880 2.674.880 2.674.880 2.674.880 2.674.880

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.639.520 2.639.520 2.639.520 2.639.520 2.639.520 2.639.520 2.639.520 2.639.520 2.639.520 2.639.520

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 2.762.240 2.762.240 2.762.240 2.762.240 2.762.240 2.762.240 2.762.240 2.762.240 2.762.240 2.762.240

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 3.092.960 3.092.960 3.092.960 3.092.960 3.092.960 3.092.960 3.092.960 3.092.960 3.092.960 3.092.960

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960 2.780.960

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 3.167.840 3.167.840 3.167.840 3.167.840 3.167.840 3.167.840 3.167.840 3.167.840 3.167.840 3.167.840

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 3.554.720 3.554.720 3.554.720 3.554.720 3.554.720 3.554.720 3.554.720 3.554.720 3.554.720 3.554.720

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120 3.149.120

Cột thép tròn côn liền cần đơn thép mạ kẽm nhúng nóng, chân đế 400x400x10mm 
(đã bao gồm bảng điện cửa cột đồng bộ)
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 4.047.680 4.047.680 4.047.680 4.047.680 4.047.680 4.047.680 4.047.680 4.047.680 4.047.680 4.047.680

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
3,0mm

cái 3.548.480 3.548.480 3.548.480 3.548.480 3.548.480 3.548.480 3.548.480 3.548.480 3.548.480 3.548.480

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
3,5mm

cái 4.060.160 4.060.160 4.060.160 4.060.160 4.060.160 4.060.160 4.060.160 4.060.160 4.060.160 4.060.160

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,2m, dày 
4,0mm

cái 4.578.080 4.578.080 4.578.080 4.578.080 4.578.080 4.578.080 4.578.080 4.578.080 4.578.080 4.578.080

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 1.851.200 1.851.200 1.851.200 1.851.200 1.851.200 1.851.200 1.851.200 1.851.200 1.851.200 1.851.200

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080 2.082.080

+ TCLCĐ cao 6 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200 2.319.200

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.163.200 2.163.200 2.163.200 2.163.200 2.163.200 2.163.200 2.163.200 2.163.200 2.163.200 2.163.200

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.444.000 2.444.000 2.444.000 2.444.000 2.444.000 2.444.000 2.444.000 2.444.000 2.444.000 2.444.000

+ TCLCĐ cao 7 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 2.731.040 2.731.040 2.731.040 2.731.040 2.731.040 2.731.040 2.731.040 2.731.040 2.731.040 2.731.040

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.475.200 2.475.200 2.475.200 2.475.200 2.475.200 2.475.200 2.475.200 2.475.200 2.475.200 2.475.200

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160 2.812.160

+ TCLCĐ cao 8 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 3.155.360 3.155.360 3.155.360 3.155.360 3.155.360 3.155.360 3.155.360 3.155.360 3.155.360 3.155.360

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640 2.824.640

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000 3.224.000

+ TCLCĐ cao 9 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 3.617.120 3.617.120 3.617.120 3.617.120 3.617.120 3.617.120 3.617.120 3.617.120 3.617.120 3.617.120

 15



Yên
 Dũng

Lạng 
 Giang

Lục 
Nam

Yên
 Thế

Lục 
Ngạn

TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040 3.199.040

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 3.660.800 3.660.800 3.660.800 3.660.800 3.660.800 3.660.800 3.660.800 3.660.800 3.660.800 3.660.800

+ TCLCĐ cao 10 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 4.116.320 4.116.320 4.116.320 4.116.320 4.116.320 4.116.320 4.116.320 4.116.320 4.116.320 4.116.320

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
3,0mm

cái 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400 3.598.400

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
3,5mm

cái 4.122.560 4.122.560 4.122.560 4.122.560 4.122.560 4.122.560 4.122.560 4.122.560 4.122.560 4.122.560

+ TCLCĐ cao 11 m, vươn 1,5m, dày 
4,0mm

cái 4.646.720 4.646.720 4.646.720 4.646.720 4.646.720 4.646.720 4.646.720 4.646.720 4.646.720 4.646.720

- Khung móng thép mạ kẽm nhúng nóng

+ Khung móng 4M24x300x300x(675-
750)

bộ 384.800 384.800 384.800 384.800 384.800 384.800 384.800 384.800 384.800 384.800

+ Khung móng 4M24x300x300x(600-
665)

bộ 374.400 374.400 374.400 374.400 374.400 374.400 374.400 374.400 374.400 374.400

+ Khung móng 4M16x240x240x(550-
600)

bộ 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000

+ Khung móng 4M16x260x260x(550-
600)

bộ 218.400 218.400 218.400 218.400 218.400 218.400 218.400 218.400 218.400 218.400

+ Khung móng 4M16x340x340x(550-
600)

bộ 239.200 239.200 239.200 239.200 239.200 239.200 239.200 239.200 239.200 239.200

- Cọc tiếp địa mạ kẽm nhúng nóng
+ L63x63x5, L= 1500mm, dây nối 

D10x1500mm
cọc 249.600 249.600 249.600 249.600 249.600 249.600 249.600 249.600 249.600 249.600

+ L63x63x5, L= 2000mm, dây nối 
D10x1500mm

cọc 301.600 301.600 301.600 301.600 301.600 301.600 301.600 301.600 301.600 301.600

+ L63x63x5, L= 2500mm, dây nối 
D10x1500mm

cọc 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000 364.000

+
L63x63x6, L= 1500mm, dây nối 
D10x1500mm

cọc 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400 270.400
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+
L63x63x6, L= 2000mm, dây nối 
D10x1500mm

cọc 343.200 343.200 343.200 343.200 343.200 343.200 343.200 343.200 343.200 343.200

+
L63x63x6, L= 2500mm, dây nối 
D10x1500mm

cọc 426.400 426.400 426.400 426.400 426.400 426.400 426.400 426.400 426.400 426.400

+

Cột đèn nâng hạ 20m (chia làm 3 đoạn 
Đoạn 1 D=585/431mm cao 8m tôn dày 
6mm; đoạn 2 D=457/309mm cao 7,5 m 
tôn dày 5mm; đoạn 3 D=330/260mm 
cao 5,5 m tôn dày 4mm; thép SS400) 
Bao gồm: Cột, kim thu sét, bảng điện 
cửa cột, giàn nâng hạ có tay bắt 8 đèn

bộ

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

+

Cột đèn nâng hạ 25m (chia làm 3 đoạn 
Đoạn 1 D=585/431mm cao 10m tôn 
dày 6mm; đoạn 2 D=457/309mm cao 
9,5 m tôn dày 5mm; đoạn 3 
D=330/260mm cao 6,5m tôn dày 4mm; 
thép SS400). Bao gồm: Cột, kim thu 
sét, bảng điện cửa cột, giàn nâng hạ có 
tay bắt 8 đèn

bộ

170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000

+

Cột đèn nâng hạ 30m (Chia làm 3 đoạn 
Đoạn 1 D=585/431mm cao 10m tôn 
dày 6mm; đoạn 2 D=457/309mm cao 
10,5 m tôn dày 5mm; đoạn 3 
D=330/260mm cao 10,5m tôn dày 
4mm; thép SS400). Bao gồm: Cột, kim 
thu sét, bảng điện cửa cột, giàn nâng 
hạ có tay bắt 8 đèn

bộ

210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000

+ Cột DC05B cột 6.190.000 6.190.000 6.190.000 6.190.000 6.190.000 6.190.000 6.190.000 6.190.000 6.190.000 6.190.000
+ Cột DC06 cột 3.445.000 3.445.000 3.445.000 3.445.000 3.445.000 3.445.000 3.445.000 3.445.000 3.445.000 3.445.000
+ Cột Pine 08 cột 3.162.000 3.162.000 3.162.000 3.162.000 3.162.000 3.162.000 3.162.000 3.162.000 3.162.000 3.162.000
+ Cột BAMBO cột 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000 2.007.000
+ Cột ALAQUIN 3,5 cột 2.082.000 2.082.000 2.082.000 2.082.000 2.082.000 2.082.000 2.082.000 2.082.000 2.082.000 2.082.000
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Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà
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Động

Tân
 Yên

+ Cột ALAQUIN 4,0 cột 2.345.000 2.345.000 2.345.000 2.345.000 2.345.000 2.345.000 2.345.000 2.345.000 2.345.000 2.345.000
+ Cột BANIAN cột 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000
+ Cột NOVO cột 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000 3.437.000
+ Cột DP05 cột 4.892.000 4.892.000 4.892.000 4.892.000 4.892.000 4.892.000 4.892.000 4.892.000 4.892.000 4.892.000
+ Tay ALAQUIN 2 nhánh cột 1.197.000 1.197.000 1.197.000 1.197.000 1.197.000 1.197.000 1.197.000 1.197.000 1.197.000 1.197.000
+ Tay ALAQUIN 4 nhánh cột 1.697.000 1.697.000 1.697.000 1.697.000 1.697.000 1.697.000 1.697.000 1.697.000 1.697.000 1.697.000

+
Đèn cầu D400 trong có tán quang 
không bóng

cột 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000 442.000

+ Đèn cầu D400 sọc không bóng cột 387.000 387.000 387.000 387.000 387.000 387.000 387.000 387.000 387.000 387.000

+
Đèn Led đường lá thủng ST-JL 
21/50W, chip Philips, nguồn Done bộ

1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000

+
Đèn Led đường lá thủng ST-JL 
21/100W, chip Philips, nguồn Done bộ

3.160.000 3.160.000 3.160.000 3.160.000 3.160.000 3.160.000 3.160.000 3.160.000 3.160.000 3.160.000

+
Đèn Led đường lá thủng ST-JL 
21/150W, chip Cree, nguồn Done bộ

5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000 5.680.000

+
Đèn Led đường lá thủng ST-JL 
21/150W, chip Cree, nguồn Meanwell bộ

8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000

+
Đèn Led đường vuông ST-JL 66/80W, 
chip Philips, nguồn Philips bộ

3.470.000 3.470.000 3.470.000 3.470.000 3.470.000 3.470.000 3.470.000 3.470.000 3.470.000 3.470.000

+
Đèn Led đường vuông, ST-JL 
66/120W, chip Philips, nguồn Philips bộ

4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000

+
Đèn Led đường vuông ST-JL 
66/160W, chip Philips, nguồn Philips bộ

7.230.000 7.230.000 7.230.000 7.230.000 7.230.000 7.230.000 7.230.000 7.230.000 7.230.000 7.230.000

+
Đèn Led đường vuông ST-JL 81/60W, 
chip Philip, nguồn Philips bộ

3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000 3.270.000

+
Đèn Led đường xoay ST-JL 81/120W, 
chip Philip, nguồn Philips bộ

4.870.000 4.870.000 4.870.000 4.870.000 4.870.000 4.870.000 4.870.000 4.870.000 4.870.000 4.870.000

+
Đèn Led đường xoay ST-JL 81/180W, 
chip Philip, nguồn Philips bộ

7.130.000 7.130.000 7.130.000 7.130.000 7.130.000 7.130.000 7.130.000 7.130.000 7.130.000 7.130.000

+
Đèn Led đường bo tròn ST-JL 
88/50W, chip Philips nguồn Done bộ

4.136.000 4.136.000 4.136.000 4.136.000 4.136.000 4.136.000 4.136.000 4.136.000 4.136.000 4.136.000

+
Đèn Led đường bo tròn ST-JL 
88/100W, chip Philips, nguồn Done bộ

7.023.000 7.023.000 7.023.000 7.023.000 7.023.000 7.023.000 7.023.000 7.023.000 7.023.000 7.023.000
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DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
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+
Đèn Led đường bo tròn, ST-JL 
88/150W, chip Philips, nguồn Philips bộ

8.947.000 8.947.000 8.947.000 8.947.000 8.947.000 8.947.000 8.947.000 8.947.000 8.947.000 8.947.000

+
Đèn Led đường bo tròn ST-JL 88/ 
200W, chip Cree, nguồn Mean Well bộ

1.232.000 1.232.000 1.232.000 1.232.000 1.232.000 1.232.000 1.232.000 1.232.000 1.232.000 1.232.000

6
-

+ TĐ- Roler.04, công suất 40W cái 3.191.000 3.191.000 3.191.000 3.191.000 3.191.000 3.191.000 3.191.000 3.191.000 3.191.000 3.191.000

+ TĐ- Roler.04, công suất 80W cái 3.664.000 3.664.000 3.664.000 3.664.000 3.664.000 3.664.000 3.664.000 3.664.000 3.664.000 3.664.000

+ TĐ- Roler.04, công suất 100W cái 4.109.000 4.109.000 4.109.000 4.109.000 4.109.000 4.109.000 4.109.000 4.109.000 4.109.000 4.109.000

+ TĐ- Roler.04, công suất 120W cái 4.309.000 4.309.000 4.309.000 4.309.000 4.309.000 4.309.000 4.309.000 4.309.000 4.309.000 4.309.000

+ TĐ- Roler.04, công suất 150W cái 4.482.000 4.482.000 4.482.000 4.482.000 4.482.000 4.482.000 4.482.000 4.482.000 4.482.000 4.482.000

+ TĐ- Roler.04, công suất 160W cái 4.555.000 4.555.000 4.555.000 4.555.000 4.555.000 4.555.000 4.555.000 4.555.000 4.555.000 4.555.000

+ TĐ- Roler.04, công suất 200W cái 5.236.000 5.236.000 5.236.000 5.236.000 5.236.000 5.236.000 5.236.000 5.236.000 5.236.000 5.236.000

+ TĐ- Roler.02, công suất 80W cái 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

+ TĐ- Roler.02, công suất 120W cái 4.182.000 4.182.000 4.182.000 4.182.000 4.182.000 4.182.000 4.182.000 4.182.000 4.182.000 4.182.000

+ TĐ- Roler.02, công suất 160W cái 4.364.000 4.364.000 4.364.000 4.364.000 4.364.000 4.364.000 4.364.000 4.364.000 4.364.000 4.364.000

+ TĐ- Roler.05, công suất 60W cái 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000 2.273.000

+ TĐ- Roler.05, công suất 90W cái 2.545.000 2.545.000 2.545.000 2.545.000 2.545.000 2.545.000 2.545.000 2.545.000 2.545.000 2.545.000

+ TĐ- Roler.05, công suất 120W cái 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000 2.773.000

+ TĐ- Roler.05, công suất 150W cái 3.045.000 3.045.000 3.045.000 3.045.000 3.045.000 3.045.000 3.045.000 3.045.000 3.045.000 3.045.000

+ TĐ- Roler.05, công suất 180W cái 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000 3.545.000

-

+ TĐ- Roler.14, công suất 200W cái 13.336.000 13.336.000 13.336.000 13.336.000 13.336.000 13.336.000 13.336.000 13.336.000 13.336.000 13.336.000

Sản phẩm chiếu sáng đô thị của Công ty Cổ phần điện và chiếu sáng Thành Đạt (Hà Nội)

Đèn LED chiếu pha , thân hợp kim nhôm đúc sơn tĩnh điện, mặt kính cường lực siêu trắng, nguồn sáng: chip LED Philips, Meanwell, Cree, nguồn Philips, Epistar, Bridgelux, 
Meanwell; hệ số công suất ≥ 0,9, nguồn điện 185-265V/50Hz, chỉ số hoàn màu CRI> 75, nhiệt độ màu 2500-6500K, Cấp bảo vệ IP65, Drive: IP65, class 1, quang hiệu 100-
120Lm/W, 
tuổi thọ >50.000h 

Đèn LED chiếu sáng đường phố, thân hợp kim nhôm đúcmặt kính cường lực siêu trắng, nguồn sáng: chip LED Philips, Meanwell, Cree, nguồn Philips, Epistar, Bridgelux, 
Meanwell; 
hệ số công suất ≥ 0,95, nguồn điện 185-265V/50Hz, chỉ số hoàn màu CRI> 75, nhiệt độ màu 2500-6500K, Cấp bảo vệ IP66, Drive: IP65, class 1, quang hiệu 100-130Lm/W, 
tuổi thọ >50.000h 
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Yên
 Dũng

Lạng 
 Giang

Lục 
Nam

Yên
 Thế

Lục 
Ngạn

TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn vị 
tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ TĐ- Roler.14, công suất 400W cái 15.027.000 15.027.000 15.027.000 15.027.000 15.027.000 15.027.000 15.027.000 15.027.000 15.027.000 15.027.000

+ TĐ- Roler.14, công suất 600W cái 17.018.000 17.018.000 17.018.000 17.018.000 17.018.000 17.018.000 17.018.000 17.018.000 17.018.000 17.018.000

7 Nhựa đường
- Nhựa đường phuy Shell 60/70 

Singapore
Kg 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545

- Nhựa đường phuy 60/70 Petrolimex Kg 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.520 13.560 13.520 13.570
- Nhựa đường polime PMB I Petrolimex Kg 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.300 17.340 17.300 17.350

- Nhựa đường polime PMB III 
Petrolimex

Kg 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.800 17.840 17.800 17.850

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 
Petrolimex

Kg 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.340 12.300 12.350

- Nhựa đường nhũ tương CSS1, CRS1 
Petrolimex

Kg 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.340 15.300 15.350

- Nhựa đường lỏng MC Petrolimex Kg 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.540 15.500 15.550
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BẢNG GIÁ CÂY XANH ĐÔ THỊ 
ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 
(Kèm theo Công bố số 09/CBVLXD-LS ngày 01/10/2018  

của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính) 
 

Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

I Cây cau     
1 Cau vua cây 10-20 ≥ 3,0 500.000 

 - cây 21-30 ≥ 3,5 700.000 

 - cây 31-40 ≥ 4,0 1.000.000 

 - cây 41-50 ≥ 5,0 1.700.000 

 - cây > 51 ≥ 6,0 2.000.000 
2 Cau ta (cau ăn quả) cây  ≥ 2,5 600.000 

 - cây  ≥ 3,0 900.000 

 - cây  ≥ 3,5 1.500.000 

  cây  ≥ 4,0 2.500.000 

  cây  ≥ 5 3.000.000 
3 Cau lùn cây  ≥ 1,5 1.200.000 

 - cây  ≥ 2,0 1.700.000 

 - cây  ≥ 2,5 2.000.000 
4 Cau đuôi chồn cây  ≥ 2,5 2.000.000 

 - cây  ≥ 3,5 2.500.000 

 - cây  ≥ 5,0 4.000.000 
5 Cau trắng (Cau bẹ trắng) cây  ≥ 1,0 500.000 

 - cây  ≥ 1,5 800.000 

 - cây  ≥ 2,5 1.000.000 

 - cây  ≥ 3,5 1.200.000 

6 Cau đẻ (Cau vàng, Cau bụi, 
Dừa cạn), 3-5 thân/khóm khóm  ≥ 0,4-0,8 150.000 

  khóm  ≥ 0,8-1,2 200.000 

  khóm  ≥ 1,2-1,8 400.000 

  khóm  > 1,8 750.000 

7 Chà là (Cau nga my, Chà là 
cảnh) cây  ≥ 1,0 800.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

  cây  ≥ 1,5 1.200.000 

  cây  ≥ 2,0 2.000.000 

  cây  ≥ 3,0 3.600.000 

  cây  ≥ 4,0 4.500.000 

  cây  ≥ 5 6.000.000 

II Cây cọ cảnh     
1 Cọ lá xẻ (Cọ cảnh, Cọ gai) cây  ≥ 1,0 500.000 

 - cây  ≥ 1,5 1.200.000 

 - cây  ≥ 2,0 1.600.000 

2 
Cọ lá xẻ miền nam (Cọ 
Trơn, Cọ Đuôi Sẻ, Cọ Ấn 
Độ) 

cây  ≥ 1,0 200.000 

 - cây  ≥ 1,5 400.000 

  cây  ≥ 2,0 600.000 

  cây  ≥ 2,5 800.000 

  cây  ≥ 3,0 1.000.000 

3 Cọ dầu (Dầu dừa) cây  ≥ 4,0 1.600.000 

  cây  ≥ 4,5 2.500.000 

  cây  ≥ 5 4.500.000 

III Cây bóng mát thân gỗ     
1 Xà cừ cây 10-12 ≥ 2,5 1.000.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 1.200.000 

-  cây 16-18 ≥ 3,5 1.700.000 

-  cây > 18 ≥ 4,0 2.500.000 

2 Sấu cây 10-12 ≥ 2,5 900.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 1.800.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,0 2.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 5,0 4.000.000 

-  cây > 25 ≥ 6,0 5.500.000 

3 Muồng đen cây 10-12 ≥ 2,5 1.200.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 2.000.000 

-  cây 16-18 ≥ 3,5 2.500.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

-  cây 19-25 ≥ 4,0 3.500.000 

-  cây > 25 ≥ 5,0  

4 
Muồng vàng (Muồng hoàng 
yến, Osaka hoa vàng, Bò 
cạp vàng) 

cây 10-12 ≥ 2,5 1.100.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 1.700.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,5 3.000.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 4.500.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000 

5 Phượng vỹ cây 10-12 ≥ 2,5 900.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,0 3.000.000 

-  cây 19-25 ≥ 5,0 4.500.000 

-  cây > 25 ≥ 6,0 6.000.000 

6 Bằng Lăng cây 10-12 ≥ 2,5 900.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,0 2.200.000 

-  cây 19-25 ≥ 5,0 3.000.000 

-  cây > 25 ≥ 6,0 5.000.000 

7 Osaka hoa đỏ cây 10-12 ≥ 2,5 1.800.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,5 3.200.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,5 5.000.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 7.500.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 9.000.000 

8 Sao đen cây 10-12 ≥ 3,0 1.050.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,5 2.000.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,5 3.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 5.000.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 7.500.000 

9 
Chẹo (chẹo tía, hoàng khởi, 
peo, sui den, nhân khởi, 
nhân khởi, cây cơi) 

cây 10-12 ≥ 2,5 1.200.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 1.800.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

-  cây 16-18 ≥ 3,5 2.300.000 

-  cây 19-25 ≥ 4,5 3.500.000 

-  cây > 25 ≥ 6,0 5.000.000 

10 Nhội cây 10-12 ≥ 2,5 1.100.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 2.000.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,0 3.000.000 

-  cây 19-25 ≥ 5,0 5.000.000 

-  cây > 25 ≥ 6,0 8.000.000 

11 Lát xoan (Lát hoa) cây 10-12 ≥ 2,5 1.000.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,5 1.600.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,0 2.000.000 

-  cây 19-25 ≥ 5,0 3.500.000 

-  cây > 25 ≥ 6,0 4.500.000 

13 Hoa sữa cây 10-12 ≥ 3,0 700.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.000.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,5 1.200.000 

-  cây 19-25 ≥ 5,0 1.800.000 

-  cây > 25 ≥ 6,0 2.200.000 

14 Keo lá tràm, Keo tai tượng cây < 4 < 1,5 10.000 

-  cây 4-6 ≥ 1,5 30.000 

-  cây 7-9 ≥ 2,0 60.000 

-  cây 10-12 ≥ 2,5 90.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 120.000 

-  cây 16-18 ≥ 3,5 150.000 

-  cây 19-25 ≥ 5,0 200.000 

-   > 25 ≥ 6,0 350.000 

15 Dầu nước (Dầu rái, dầu 
sơn) cây 10-12 ≥ 3,5 900.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 2.300.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 4.000.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

-  cây > 25 ≥ 7,0 5.000.000 

16 Tếch cây 6-9 ≥ 2,0 600.000 

-  cây 10-12 ≥ 2,5 1.200.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,0 1.700.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,0 2.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 3.200.000 

-  cây > 25 ≥ 7,0 4.500.000 

17 Hoàng lan cây 10-12 ≥ 3,0 1.700.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,5 2.300.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,5 2.700.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000 

-  cây > 25 ≥ 7,0 5.000.000 

18 Ngọc lan cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 5.000.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 8.000.000 

19 Me cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.000.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 2.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 6,0 2.500.000 

20 Bàng ta cây 10-12 ≥ 3,0 1.000.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.300.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 2.000.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 5.000.000 

21 Bàng Đài loan cây 10-12 ≥ 3,0 2.400.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 3.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 4.700.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 5.500.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 7.000.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

22 Long não (Dã hương) cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.000.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 4.000.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 6.000.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 9.000.000 

23 Kim giao cây 10-12 ≥ 3,0 2.200.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.900.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 5.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 6.000.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 9.000.000 

24 Vàng anh (Mép mé, Vàng 
anh lá lớn, Vô tư) cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.700.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 5.000.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 7.000.000 

25 Viết (Sến xanh, Sến Cát) cây 10-12 ≥ 3,0 1.200.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.200.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 3.200.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 5.000.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000 

26 Sưa trắng cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 4.000.000 

27 Thông cây 10-12 ≥ 3,5 900.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.000.000 

28 Lộc vừng cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 3.200.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 4.000.000 

29 Chò chỉ cây 9-10 ≥ 3,0 1.000.000 

-  cây 11-12 ≥ 3,5 1.300.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.900.000 

30 Giáng Hương cây 10-12 ≥ 3,0 950.000 

-  cây 13-15 ≥ 3,5 1.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 4,0 2.200.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000 

31 Lim Xẹt (Muồng Kim 
Phượng, Phượng Vàng) cây 10-12 ≥ 3,0 1.000.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.700.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 2.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000 

32 Phượng Hoàng Lửa cây 10-12 ≥ 3,5 1.200.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.500.000 

33 Sang cây 10-12 ≥ 3,0 1.200.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 5.000.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000 

34 Xoài cây 10-12 ≥ 3,5 1.200.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 5.800.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 8.000.000 

35 Mít cây 10-12 ≥ 3,5 1.500.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 3.000.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 5.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 8.000.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 10.000.000 

36 Móng bò tím (Ban tím, 
Hoàng hậu) cây 10-12 ≥ 3,5 1.200.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.500.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 2.000.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 3.000.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 4.500.000 

37 Liễu rủ, Liễu hoa đỏ cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 3.000.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 4.500.000 

38 Chuông vàng cây 10-12 ≥ 3,0 1.100.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.800.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000 

39 Sò đo cam (Chuông đỏ, 
Đỉnh Phượng hoàng) cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 2.200.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 3.800.000 

40 Cánh phượng (Trải bàn) cây 10-12 ≥ 3,0 600.000 

-  cây 13-15 ≥ 4,0 1.200.000 

-  cây 16-18 ≥ 5,0 2.500.000 

-  cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000 

-  cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000 

IV Cây cảnh     
1 Tùng tháp cây 1,5-2 ≥ 1,2 220.000 

-  cây 2-3 ≥ 1,8 350.000 

-  cây > 3- 4 ≥ 2,2 500.000 

2 Bách tán nam 5 tán cây 2-4  500.000 

- Bách tán nam 9 tán cây 4-6  1.000.000 

- Bách tán nam 15 tán cây 6-8  1.800.000 

- Bách tán nam 20 tán cây 8-10  3.000.000 

3 Bách tán bắc 5 tán cây 2-4  330.000 

- Bách tán bắc 9 tán cây 4-6  780.000 

- Bách tán bắc 15 tán cây 6-8  1.430.000 

- Bách tán bắc 20 tán cây 8-10  2.500.000 

4 Trắc bách diệp cây  ≥ 0,2 50.000 

-  cây  ≥ 0,4 90.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

-  cây  ≥ 0,6 150.000 

-  cây  ≥ 0,8 300.000 

5 Ngâu cầu cây  ≥ 0,6 170.000 

-  cây  ≥ 0,8 250.000 

-  cây  ≥ 1,0 290.000 

-  cây  ≥ 1,2 350.000 

6 Thiên tuế cây 15-17 ≥ 0,6 1.000.000 

-  cây 18-20 ≥ 0,8 1.500.000 

-  cây 21-25 ≥ 1,0 3.000.000 

7 Vạn tuế cây >20 ≥ 0,5 650.000 

- - cây >20 ≥ 1,0 1.100.000 

- Vạn tuế thân gỗ 0,6m cây 20-25 ≥ 1,0 1.600.000 

- Vạn tuế thân gỗ 0,8m cây 20-25 ≥ 1,0 2.000.000 

8 Trúc đào (khóm 3-5 cây) khóm  ≥ 0,2 5.000 

-  khóm  ≥ 0,4 8.000 

-  khóm  ≥ 0,8 35.000 

-  khóm  ≥ 1,2 50.000 

9 Đại (hoa đỏ, hoa trắng) cây 5-7 ≥ 1,5 700.000 

-  cây 8-10 ≥ 2,0 1.300.000 

-  cây 12-15 ≥ 2,5 3.000.000 

-  cây 16-18 ≥ 3,0 5.000.000 

-   > 18 ≥ 4,0 10.000.000 

10 Tường vi cây  ≥ 1,5 260.000 

-  cây  ≥ 2,0 300.000 

-  cây  ≥ 2,5 620.000 

-  cây  ≥ 3,0 950.000 

11 Trà là pháp cây 3-4 ≥ 0,6 250.000 
-  cây 5-7 ≥ 0,6 300.000 

-  cây 8-10 ≥ 0,8 870.000 

-  cây 8-10 ≥ 1,0 1.200.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

12 Ngọc bút cây ≤3 ≥ 0,6 130.000 

-  cây ≤3 ≥ 0,8 150.000 

-  cây ≤3 ≥ 1,2 230.000 

13 Dâm bụt Thái, tán ≥ 0,25m cây  ≥ 0,4 35.000 

- Dâm bụt Thái, tán ≥ 0,5m cây  ≥ 0,6 50.000 

- Dâm bụt Thái, tán ≥ 0,7m cây  ≥ 0,8 90.000 

14 Huỳnh liên (huỳnh tinh) cây  ≥ 0,4 40.000 

- Huỳnh liên (huỳnh tinh) cây  ≥ 0,6 60.000 

- Huỳnh liên (huỳnh tinh) cây  ≥ 0,8 90.000 

15 Mẫu đơn Nhật (mẫu đơn lá 
nhỏ) cây ≤2 ≥ 0,4 35.000 

-  cây ≤3 ≥ 0,8 80.000 

-  cây ≤3 ≥ 1,0 120.000 

16 Mẫu đơn Thái (Trang thái 
vàng, Trang thái đỏ) cây ≤2 ≥ 0,4 45.000 

-  cây ≤2 ≥ 0,8 100.000 

-  cây ≤3 ≥ 1,0 150.000 

17 Chuối nhài quạt (dẻ quạt) cây  ≥ 1,0 220.000 

-  cây  ≥ 1,5 350.000 

-  cây  ≥ 2,0 450.000 

-  cây  ≥ 3,0 600.000 

18 Hồng lộc cây  ≥ 0,5 250.000 

-  cây  ≥ 1,0 500.000 

-  cây  ≥ 1,5 750.000 

19 Ngũ gia bì cây  ≥ 0,5 150.000 

-  cây  ≥ 1,0 250.000 

-  cây  ≥ 1,5 400.000 

20 Bạch mã cây  ≥ 0,4 65.000 

21 Đuôi công cây  ≥ 0,4 90.000 

22 Trầu bà cây  ≥ 0,4 160.000 

23 Dong riềng thái (3 thân) khóm  ≥ 0,4 65.000 

24 Ô rô tàu khóm  ≥ 0,4 30.000 

25 Gấm sọc cây   50.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

26 Gấm hồng cây   50.000 

27 Hoa giấy cây ≤2 ≥ 0,5 60.000 

28 Hoa giấy tán tròn, Bonsai 
đường kính tán ≥ 60cm cây ≤3 ≥ 1,0 500.000 

29 Sử quân tử (Hoa giun) cây  ≥ 1,0 200.000 

30 Mào gà cây   10.000 

31 Tre ngà (1 thân) cây  ≥ 1,5 100.000 

32 Trúc quân tử (1 thân) cây  ≥ 1,0 30.000 

33 Trúc kẻ sọc vàng, Trúc Sài 
gòn (1 thân) cây  ≥ 1,0 45.000 

34 Ô rô cây  ≥ 0,3 16.000 

35 Trạng Nguyên cây  ≤0,4 90.000 
36 Nguyệt Quế cây ≤0,5 ≥ 0,3 12.000 
37 Thiết Mộc Lan (1 thân) cây  ≤0,5 400.000 
38 Tùng La Hán (1 thân) cây  ≤0,4 300.000 
39 Kim Phát Tài cây  ≥ 0,3 400.000 
V Cây đường viền, cây thảm    - 

1 
Viền cây Chuỗi ngọc, tai 
tượng, cẩm nhung (viền 
rộng ≥0,2m cao ≥ 0,3m) 

m   30.000 

2 
Viền cây Bỏng nổ, Thanh 
táo (viền rộng ≥0,2m cao ≥ 
0,3m) 

m   30.000 

3 Viền cây ngâu (viền rộng 
≥0,2m cao ≥ 0,3m) m   90.000 

4 
Viền cây dâm bụt, ô rô 
(viền rộng ≥0,4m cao ≥ 
0,8m) 

m   100.000 

5 
Viền cây tía tô cảnh, cẩm tú 
mai (viền rộng ≥0,2m cao ≥ 
0,3m) 

m   150.000 

6 Thảm cây Muống nhật m2   55.000 

7 Thảm cây Rệu đỏ, Rệu vàng m2   55.000 

8 Thảm cây Trai nhả ngọc cây   30.000 

9 Thảm cỏ nhật m2   55.000 

10 Thảm cỏ nhật xé m2   50.000 

11 Thảm cỏ lạc tiên m2   60.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

12 Thảm cỏ khôn, cỏ lá tre, lá 
gừng m2   25.000 

13 Thảm ngổ hoa vàng m2   50.000 

14 Thảm cúc Mặt Trời m2   60.000 

15 Thảm cỏ bạch chỉ (lan chi) m2   60.000 

16 Thảm cây Bách nhật m2   60.000 

17 
Thảm cây chuỗi ngọc, tai 
tượng, cẩm nhung, ngũ sắc, 
mắt nai, chiều cao ≥ 15cm 

m2   50.000 

18 Thảm cây dành dành, 
dương xỉ, chiều cao ≥ 25cm m2   35.000 

19 Thảm cây Dạ yến thảo 
Mexico, chiều cao ≥ 25cm m2   60.000 

20 Thảm cây Bạch trinh biển, 
chiều cao ≥ 25cm m2   300.000 

21 
Thảm cây mẫu đơn thái 
(trang vàng, trang đỏ), môn 
đốm, chiều cao ≥ 30cm 

m2   400.000 

22 Thảm cây tía tô cảnh, chiều 
cao ≥ 30cm m2   120.000 

23 Thảm cây diên vĩ, chiều cao 
≥ 30cm m2   300.000 

24 Thảm cây mỏ két, chiều cao 
≥ 35cm m2   200.000 

25 
Thảm cây cô tòng (lá đốm, 
đuôi lươn, lá nhún, lá mít), 
chiều cao ≥ 35cm 

m2   400.000 

26 Ngũ sắc thái (5 cây/khóm) khóm  ≥ 0,3 45.000 

27 Dạ yến thảo (5 cây/khóm) khóm  ≥ 0,3 25.000 

28 Tía tô cảnh cây  ≥ 0,3 5.000 

29 Cẩm tú mai cây  ≥ 0,3 5.000 

30 Diên vĩ cây  ≥ 0,3 12.000 

31 Mỏ két (Hoa chuối mỏ két) cây  ≥ 1,0 12.000 

32 Tai tượng cảnh cây  ≥ 0,3 10.000 

33 Cô tòng (lá đốm, đuôi lươn, 
lá nhún, lá mít) cây  ≥ 0,3 20.000 

34 Dứa thái cây  ≥ 0,15 15.000 

-  cây  ≥ 0,2 20.000 
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Số  
TT Chủng loại cây Đvt 

Quy cách 
 Đơn giá 
(đồng)  Đường kính 

gốc (cm) 
Chiều cao 

(m) 

35 
Đất màu trồng cây (đất 
màu, đất phù sa đã làm tơi 
xốp, sạch rác) 

m3   70.000 

36 

Đất màu trồng cây (làm tơi 
xốp, sạch rác, đã trộn phân 
đạm, lân, kali kết hợp với 
phân vi lượng) 

m3   150.000 

Ghi chú: 
- Đơn giá nêu trên là giá mua sản phẩm đến chân công trình, đã bao gồm chi 

phí đào hố, trồng và chăm sóc đến khi sinh trưởng ổn định (đường kính cây là 
đường kính đo được tại vị trí cách gốc 0,2m (trừ các loại cây bụi, cây trồng thảm); 
chiều cao cây bóng mát thân gỗ được tính từ mặt đất (đỉnh hố đào, mặt hè, nền 
đất) đến phần thân chính trên đỉnh ngọn (không kể tán lá). 

- Riêng các loại cây họ cau, cọ: Chiều cao thân là chiều cao lóng cây (phần lộ 
thân), không bao gồm tán lá vươn lên.  

- Các loại cây trồng thảm (trừ thảm cỏ) và cây trồng viền: Mật độ trồng cây ≥ 
16- 25 cây/m2 tùy theo đường kính tán. 

- Khi lựa chọn sản phẩm cây xanh đô thị, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn phải 
tuân thủ các quy định về quản lý cây xanh đô thị tại Thông tư số 20/2005/TT-BXD 
ngày 20/12/2005 và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây 
dựng; các loại cây bóng mát đưa vào công trình phải có hình thức, kiểu dáng phù 
hợp với từng chủng loại cây, đảm bảo mỹ quan đô thị 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị chủ đầu tư tổng hợp báo 
cáo về Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 




